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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH VAY VỐN  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XANH, TUẦN HOÀN VÀ ÁP DỤNG KHUNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, QUẢN TRỊ (ESG)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn  tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Kết quả đánh giá như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo 
Trong những năm gần đây, yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lồng ghép tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới. Việt Nam đã có nhiều cam kết quốc tế quan trọng, trong đó nổi bật là cam kết tại COP26 đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Để thực hiện các mục tiêu này, việc thúc đẩy đầu tư vào các dự án xanh, tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ sạch là yêu cầu cấp thiết.
Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chiến lược quan trọng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; cũng như các cam kết quốc tế tại COP26, COP28 về đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Những định hướng này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy các dự án xanh, tuần hoàn và tích hợp tiêu chuẩn ESG trong hoạt động sản xuất kinh doanh.. Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực kinh tế tư nhân – bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh – gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn dài hạn để triển khai các dự án xanh, chủ yếu do chi phí lãi vay cao và thiếu cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
Ngày 4/5/2025, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định quan điểm: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng. Để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định các chính sách cụ thể để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân như: hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tài chính, tín dụng, mua sắm công, hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực…, trong đó Quốc hội yêu cầu có chính sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
Trước tình hình đó, việc xây dựng Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) là cần thiết. Dự thảo Nghị định nhằm tạo cơ chế tài chính hỗ trợ chi phí vốn, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực thân thiện môi trường, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích đánh giá
Việc tổ chức đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm thực hiện các mục đích:
- Xác định mức độ cần thiết, hợp lý và tính khả thi của các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định.
- Đảm bảo các thủ tục hành chính phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng bộ với quy định tại các Nghị định của Chính phủ về thủ tục hành chính (Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021…), nhằm mục tiêu tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.
- Đánh giá các yếu tố về phân quyền, phân cấp, chuyển đổi số, bình đẳng giới và chính sách dân tộc để bảo đảm dự thảo khi ban hành có thể áp dụng hiệu quả.
2.2. Yêu cầu đánh giá
Việc tổ chức đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo các yêu cầu:
- Đánh giá thủ tục hành chính một cách toàn diện, khách quan, đảm bảo phù hợp với căn cứ, quy định hiện hành về thủ tục hành chính và pháp luật liên quan.
- Đề xuất giải pháp cải thiện nhằm giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa quy trình, thuận lợi cho các đối tượng chịu tác động của chính sách, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.
- Đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh triển khai trong giai đoạn 2022-2023 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội phát sinh nhiều thủ tục hành chính qua nhiều cấp (thủ tục giữa Bộ Tài chính và NHNN, giữa NHNN và NHTM, giữa NHTM và khách hàng), vì vậy tại dự thảo Nghị định không có nội dung quy định về thủ tục hành chính.
2. Việc phân quyền, phân cấp 
Tại dự thảo Nghị định quy định 03 nội dung phân cấp, phần quyền:
(1) Phân cấp, phân quyền của Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ban hành Quyết định hướng dẫn xác nhận dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) làm cơ sở để các đối tượng thụ hưởng hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định. Nội dung phân cấp, phân quyền này phù hợp với nhiệm vụ tại Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ: Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG), thời gian thực hiện: Năm 2025.
(2) Phân cấp, phân quyền của Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện phương thức hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng (doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh) phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các cơ quan theo quy định để tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ; đồng thời gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát (khoản 4 Điều 47 Luật NSNN); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước ngày 05 tháng 7 năm sau (khoản 2 Điều 72 Luật NSNN).
(3) Phân cấp, phân quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc theo dõi, tổng hợp, công bố và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) phù hợp với quy định tại Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh: Tổng hợp, cập nhật danh mục dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh trên Cổng thông tin điện tử của bộ (điểm c khoản 1 Điều 9).
Điều kiện để đảm bảo phân cấp, phân quyền: Hiện nay các nội dung phân cấp, phân quyền đều đang được các cơ quan triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, do đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện chính sách, cụ thể: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách địa phương trên địa bàn; Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Tại dự thảo Nghị định đã quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc theo dõi, tổng hợp, công bố và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG), đồng thời hướng dẫn các ngân hàng thương mại, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan kết nối liên thông, tra cứu Danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo văn bản xác nhận của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền đảm bảo thuận tiện, dễ dàng cho các cơ quan liên quan trong việc tra cứu, triển khai thực hiện chính sách, phù hợp định hướng chuyển đổi số.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Tại dự thảo Nghị định không quy định các nội dung phân biệt giới tính, chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng chung cho mọi đối tượng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Tại dự thảo Nghị định không quy định các nội dung phân biệt với vùng miền, dân tộc, mọi đối tượng và cá nhân kinh doanh đều được áp dụng chính sách bình đẳng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất là chính sách khuyến khích của Nhà nước, do đó, có thể tạo cơ hội cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vùng dân tộc thiểu số tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.
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